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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG

      Số:      /TĐ- TMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Cường, ngày 25 tháng 3 năm 2023


THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2023
 Mức ăn 17.000đ/1 bữa/ 1 trẻ

	STT
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ 2 bữa chính 1 bữa phụ

	
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa chiều

	
	Thức ăn mặn
	Canh


	Sữa
	Ăn phụ kèm
	Thức ăn mặn
	Canh
	Sữa
	Cháo hoặc phở

	2
	Trứng vịt tôm, thịt lợn sốt cà rốt 
	Cua đồng
rau mùng tơi, rau đay, bầu 
	Bánh đa

gà

	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Cua đồng
rau mùng tơi, rau đay, bầu
	Uống sữa bột
	Bánh đa

gà


	3
	 Ếch, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ, bí đỏ, rau cải 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, đỗ xanh
	Ếch, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ bí đỏ, rau cải 
	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm , đỗ xanh



	4
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ, lạc hạt, cà rốt 
	Tép đồng
rau cải cúc bí xanh, su su
	Uống sữa bột
	Xôi gấc, giò lợn
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ,  lạc hạt, cà rốt 
	Tép đồng
rau cải cúc, bí xanh, su su
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn

	5
	Thịt ngan rim  khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá trắm rau diếp
	Uống sữa bột 
	Cháo tôm, thịt lợn, lạc hạt, bí đỏ
	Thịt ngan  rim khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá trắm rau diếp
	Uống sữa bột


	Cháo tôm, thịt lợn, lạc hạt, bí đỏ

	6
	Thịt bò thịt lợn, rim khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	 Cáy rau đay, rau dền, mướp

	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ
	Thịt bò thịt lợn, rim khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	Cáy rau đay, rau dền 

mướp
	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ

	7
	  Cá, thịt lợn rim cà chua, chuối xanh
	Thịt gà -  khoai tây, cà rốt, nấm hương khô
	Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non
	Cá, thịt lợn rim cà chua, chuối xanh
	Thịt gà -  khoai tây, cà rốt, nấm hương khô
	 Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non


BẢNG ĐỊNH LƯỢNG CHIA ĂN CHO TRẺ
NĂM HỌC 2022- 2023TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG
1.Mẫu giáo mức tiền ăn của các cháu là 17.000đ/1 cháu/ 1 ngày

* Bữa chính trưa chi 10.500đ gồm: (62% năng lượng x17.000đ)
- 5T: Gạo 1.400đ (0.1 x14.000đ) + T.ăn mặn 6.600đ  + Canh:2.500đ =10.500đ

- 4T: Gạo 1.260đ (0.09 x14.000đ) + T.ăn mặn 6.840đ + Canh:2.400đ =10.500đ

- 3T: Gạo 1.120đ (0.08 x14.000đ) + T.ăn mặn 7.080đ + Canh:2.300đ =10.500đ

* Bữa phụ chiều chi 6.500đ gồm: (38% năng lượng x17.000đ)
- Uống sữa 4.000đ+ Ăn cháo, xôi 2.500đ= 6.500đ,  ĂN CHÈ 3.500đ

Chi sữa 4.000đ cách tính như sau
- 259.000đ = 1kg sữa +  pha 5.8 kg nước = 6.8kg  (6.800g)

- 259.000đ : (4.000đ x 6.800g) = 105 g sữa/ 1 cháu.  - Ăn phở = 6.500đ/1 bữa

2. Nhà trẻ

* Bữa chính trưa chi 8.000đ gồm: (48.2% năng lượng x 17.000đ)

- Gạo 980đ (0.07 x14.000đ) + T. ăn mặn : 5.820đ + Canh: 1.200đ = 8.000đ

* Bữa chính chiều chi 5.000đ gồm: 
- Gạo 140đ (0.01 x14.000đ) +110(0.05x22.000đ) Thực phẩm  4.750đ =5.000đ

Hoặc Bánh đa 675đ (0.27 x 25.000đ) + Thực phẩm 4.325đ = 5.000đ

* Bữa phụ 4000đ- sữa bột 4.700đ sữa chua

- Chi sữa bột 4.000đ cách tính như sau:

- 259.000đ = 1kg sữa +  pha 5.8 kg nước = 6.8kg  (6.800g)

- 259.000đ : (4.000đ x 6.800g) = 105 g sữa/ 1 cháu. 
Bữa chính trưa: (48.2% năng lượng x 17.000đ)=8.200đ

Bữa chính chiều: (40.7% năng lượng x 17.000đ)=7.000đ

Bữa phụ chiều:  (11.1% năng lượng x17.000đ)= 1.800đ

Tổ nuôi vận dụng linh hoạt phù hợp với món ăn và giá cả

Sữa chua 4.7000đ/1 hộp 70 gam , thành tiền 67.143đ/1kg

Gạo nếp  Cháo: Mẫu giáo: 10 gam, Nhà trẻ: 5 gam

Gạo tẻ: Nhà trẻ: 80gam, 3 tuổi: 80 gam, 4 tuổi: 90 gam, 5 tuổi : 100gam

 Súp 2 g/ 1 cháu. Mắm 1 g/ 1 cháu Dầu ăn 4 g/ 1 cháu. Thứ 2: 3 gam dầu
Ăn trứng 45 g/1 cháu. Đỗ xanh mỗi cháu 7 gam/ ăn cháo chiều.Bánh đa 27g/1 cháu       
Xôi 50g gạo / 1 cháu Thành phẩm 70g/ 1 cháu
Lưu ý: Giá gạo thay đổi thì tiền chi thức ăn mặn cũng thay đổi           

	Thực đơn cô

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Thịt xay rán lá lốt

Rau cải 

	- Giò 
Quả đỗ xào
	Đậu, thịt sốt cà chua
Rau bắp cải
	Trứng vịt, thịt lợn rán

- Su su xào
	Tôm rim

- Bí xanh 

	Thịt lợn

 Khoai tây xào




                 NGƯỜI VIẾT                                            NGƯỜI DUYỆT
                                                                                           PHT

               Phạm Thị Chang                                  Nguyễn Thị Thời
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG

      Số:      /TĐ- TMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Cường, ngày 01 tháng 4 năm 2023


THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM 2023
 Mức ăn 17.000đ/1 bữa/ 1 trẻ

	STT
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ 2 bữa chính 1 bữa phụ

	
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa chiều

	
	Thức ăn mặn
	Canh


	Sữa
	Ăn phụ kèm
	Thức ăn mặn
	Canh
	Sữa
	Cháo hoặc phở

	2
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ, lạc hạt, bí đỏ 
	Rạm rau diếp, rau cải, su su
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ,  lạc hạt, bí đỏ 
	Rạm rau diếp, rau cải, su su
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn


	3
	Lươn, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  bí xanh, cà rốt, rau cải xanh 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, bí đỏ, đỗ xanh


	Lươn, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  bí xanh, cà rốt, rau cải xanh 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, bí đỏ, đỗ xanh



	4
	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Cáy
rau đay, mùng tơi bầu
	Bánh đa ngan 


	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Cáy
rau đay, mùng tơi bầu
	Sữa bột
	Bánh đa ngan 



	5
	Thịt gà rim  khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá rau cải canh  
	Uống sữa bột 
	Cháo tôm , lạc hạt, bí đỏ
	Thịt ngan  rim khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá rau cải canh
	Uống sữa bột


	Cháo tôm lạc hạt, bí đỏ


	6
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	 Tôm đồng  rau rau diếp, bí xanh

	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	Tôm  đồng  rau rau diếp, bí xanh
	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ

	7
	  Cá, thịt lợn rim cà chua, su hào
	Thịt gà -  khoai sọ, bí đỏ, nấm rơm tím
	Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non
	Cá, thịt lợn rim cà chua, su hào
	Thịt gà -  khoai sọ, bí đỏ, nấm rơm tím
	 Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG

      Số:      /TĐ- TMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Cường, ngày 08 tháng 4 năm 2023


THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2023
 Mức ăn 17.000đ/1 bữa/ 1 trẻ

	STT
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ 2 bữa chính 1 bữa phụ

	
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa chiều

	
	Thức ăn mặn
	Canh


	Sữa
	Ăn phụ kèm
	Thức ăn mặn
	Canh
	Sữa
	Cháo hoặc phở

	2
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ, lạc hạt, cà rốt 
	Cua đồng rau mùng tơi, bầu
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ,  lạc hạt, cà rốt 
	Cua đồng rau mùng tơi, bầu 
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn


	3
	 Ếch, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ, bí đỏ, rau cải 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, đỗ xanh
	Lươn, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ bí đỏ, rau cải cúc
	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm , đỗ xanh



	4
	Trứng vịt tôm, thịt lợn sốt cà rốt 
	Tép đồng
rau cải cúc su su 
	Bánh đa 

gà

	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Tép đồng
rau cải cúc su su
	Sữa bột
	Bánh đa
gà


	5
	Thịt ngan rim  khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá  trắm rau diếp
	Uống sữa bột 
	Cháo tôm , lạc hạt, bí đỏ
	Thịt ngan  rim khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá  trắm rau diếp
	Uống sữa bột


	Cháo tôm lạc hạt, bí đỏ

	6
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	 Cáy rau đay, rau dền 
su su
	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	Cáy rau đay, rau dền 

su su
	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ

	7
	  Cá, thịt lợn rim cà chua, chuối xanh
	Thịt gà -  khoai tây, cà rốt, nấm hương khô
	Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non
	Cá, thịt lợn rim cà chua, chuối xanh
	Thịt gà -  khoai tây, cà rốt, nấm hương 
	 Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG

      Số:      /TĐ- TMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Cường, ngày 15 tháng 4 năm 2023


THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2023
 Mức ăn 17.000đ/1 bữa/ 1 trẻ

	STT
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ 2 bữa chính 1 bữa phụ

	
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa chiều

	
	Thức ăn mặn
	Canh


	Sữa
	Ăn phụ kèm
	Thức ăn mặn
	Canh
	Sữa
	Cháo hoặc phở

	2
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ, lạc hạt, bí đỏ 
	Tép đồng rau diếp su su
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ,  lạc hạt, bí đỏ 
	Tép đồng rau diếp su su
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn


	3
	Ếch, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  bí xanh, cà rốt, rau cải xanh 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, bí đỏđỗ xanh


	Ếch, thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  bí xanh, cà rốt, rau cải xanh 


	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, bí đỏ, đỗ xanh



	4
	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Rạm
rau đay, mùng tơi bầu
	Bánh đa ngan 


	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Rạm
rau đay, mùng tơi bầu
	Sữa bột
	Bánh đa ngan 



	5
	Thịt gà rim  khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá rau cải canh  
	Uống sữa bột 
	Cháo tôm , lạc hạt, bí đỏ
	Thịt ngan  rim khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá rau cải canh
	Uống sữa bột


	Cháo tôm lạc hạt, bí đỏ

	6
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	 Tôm   rau rau diếp, bí xanh


	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ
	Thịt bò thịt lợn, khoai tây, khoai sọ, cà rốt, lạc hạt
	Tôm   rau rau diếp, bí xanh
	Sữa bột  
	Cháo trứng gà, thịt lợn, bí đỏ

	7
	  Cá, thịt lợn rim cà chua, su hào
	Thịt gà -  khoai sọ, bí đỏ, nấm rơm tím
	Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non
	Cá, thịt lợn rim cà chua, su hào
	Thịt gà -  khoai sọ, bí đỏ, nấm rơm tím
	 Uống sữa bột
	Súp gà, thịt lợn, ngô non


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG MẦM NON TAM CƯỜNG

      Số:      /TĐ- TMN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Cường, ngày 04 tháng 3 năm 2023


THỰC ĐƠN ĂN CỦA TRẺ THÁNG 3 NĂM 2023
 Mức ăn 17.000đ/1 bữa/ 1 trẻ

	STT
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ 2 bữa chính 1 bữa phụ

	
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa trưa
	Phụ chiều
	Bữa chiều

	
	Thức ăn mặn
	Canh


	Sữa
	Ăn phụ kèm
	Thức ăn mặn
	Canh
	Sữa
	Cháo hoặc phở

	2
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ, lạc hạt, bí đỏ 
	Cua đồng rau mùng tơi, bầu
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn
	Tôm, thịt lợn rim đậu phụ,  lạc hạt, bí đỏ 
	Cua đồng rau mùng tơi, bầu 
	Uống sữa bột


	Xôi gấc, giò lợn


	3
	Ếch, (lươn) thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ (Củ từ)–bí đỏ, rau cải 

(rau cần)
	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm, đỗ xanh


	Ếch, (lươn) thịt lợn

rim đậu phụ, chuối xanh, cà rốt 
	Sườn lợn  khoai sọ (Củ từ)–bí đỏ, rau cải 

(rau cần)
	Uống sữa bột


	Cháo thịt lợn, tôm , đỗ xanh



	4
	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Tôm (tép)  đồng
rau cải cúc (mùng tơi), Su su (bầu)
	Bánh đa ngan 

(gà)

	Trứng, tôm, thịt lợn sốt bí đỏ 
	Tôm (tép)  đồng
rau cải cúc (mùng tơi), Su su (bầu)
	Sữa bột
	Bánh đa ngan 

(gà)


	5
	Thịt gà (ngan)  rim  khoai sọ, cà rốt, giá đỗ
	Cá rau cải (củ canh), rau cần
	Uống sữa bột 
	Cháo tôm , lạc hạt, bí đỏ
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